
 

 

 UBND HUYỆN GIA LÂM 

 TRƯỜNG TH DƯƠNG XÁ 

 
Số: 43/QĐ-THDX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Dương Xá, ngày 04 tháng 06 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học  

2023-2024 và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục, 

số lượng giáo viên năm học 2024-2025 của trường TH Dương Xá 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 

 

 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp; 

        Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT- BGD ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông 

tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Xét đề nghị của Hội đồng trường TH Dương Xá. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023-2024 

và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục, số lượng giáo 

viên năm học 2024-2025 của trường TH Dương Xá   

         (Theo các biểu số 05,06,07,08 đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. BGH, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu 

học Dương Xá thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổ CM; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 



 

 

UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 
 

Số: 77/TB-THDX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Dương  Xá, ngày  04 tháng 6 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023-2024 

(biểu số 06) và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục, 

số lượng giáo viên năm học 2024-2025 (biểu số 05,07,08) 
         

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 11/2020/TT- BGD ngày 19 tháng 5 năm 

2020 của Bộ Giáo dục về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

sở giáo dục công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 36/2017/BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông 

tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ vào Quy chế dân chủ trường tiểu học Dương Xá; 

  Trường tiểu học Dương Xá  niêm yết công khai chất lượng giáo dục thực tế 

năm học 2023-2024 (biểu số 06) và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm 

bảo cơ sở giáo dục, số lượng giáo viên năm học 2024-2025 (biểu số 05,07,08).

  - Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: 

1. Bà Đỗ Thị Kim Huế - Hiệu trưởng 

2. Bà Khúc Ngọc Hà - Phó hiệu trưởng 

3. Ông Hoàng Bảo Chung - Trưởng ban TTND 

4. Bà Nguyễn Thị Hương Liên - CTCĐ 

5. Bà Dương Vũ Diễm Hằng 

6. Ông Nguyễn Xuân Quân  

- Thư ký Hội đồng 

- TTTVP, KT  
 

 - Hình thức công khai: 

+ Niêm yết tại phòng Hội đồng 

+ Niêm yết tại bảng tin nhà trường 

+ Cổng thông tin điện tử 

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 04/06/2024 đến ngày 04/07/2024  

- Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ 04/06/2024 đến ngày 30/06/2024 

- Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai 

hoặc qua hòm thư của nhà trường. 

- Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất là: 15/07/2024 
 

     HIỆU TRƯỞNG 

                        



 

 

              UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Dương Xá, ngày 04 tháng 6 năm 2024 
 

BIÊN BẢN  

Niêm yết công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023-2024 (biểu số 

06) và cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục, 

số lượng giáo viên năm học 2023-2024 (biểu số 05,07,08) 
 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 11/2020/TT- BGD ngày 19 tháng 5 năm 

2020 của Bộ Giáo dục về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông 

tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ vào Quy chế dân chủ trường tiểu học Dương Xá; 

 Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 04 tháng 06 năm 2024 tại: Phòng Hội đồng 

trường Tiểu học Dương Xá.  

 Thành phần gồm có: 

1. Bà Đỗ Thị Kim Huế - Hiệu trưởng 

2. Bà Khúc Ngọc Hà - Phó hiệu trưởng 

3. Ông Hoàng Bảo Chung - Trưởng ban TTND 

4. Bà Nguyễn Thị Hương Liên - CTCĐ 

5. Bà Dương Vũ Diễm Hằng 

6. Ông Nguyễn Xuân Quân  

- Thư ký Hội đồng 

- TTVP, Kế toán nhà trường. 
  

  Đã tiến hành họp và lập biên bản niêm yết công khai niêm yết công khai 

chất lượng giáo dục thực tế năm học 2023-2024 (biểu số 06) và cam kết chất 

lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục, số lượng giáo viên năm học 

2024-2025 (biểu số 05,07,08)   

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 04/06/2024 đến ngày 04/07/2024 

Địa điểm niêm yết: Tại  bảng tin nhà trường, phòng Hội đồng sư phạm nhà 

trường, cổng thông tin điện tử. 

 Biên bản lập xong vào hồi 16h 30 ngày 04/06/2024, đã được thông qua các 

thành phần cùng nghe và nhất trí 100%. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

 

       

 



 

 

         UBND HUYỆN GIA LÂM               Biểu mẫu 05  
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 
 

THÔNG BÁO 
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học 

Năm học 2024 - 2025 
 

STT Nội dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Cả 

trường 

I Điều kiện tuyển 

sinh 

Số lớp:06 

SốHS: 238 

Sốlớp:06 

SHS: 241 

Số lớp:06 

SốHS: 221 

Số lớp: 07 

SHS: 259 

Số lớp:07 

SHS: 272 

Số lớp: 

32 

- Tuyển sinh học sinh sinh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 

thuộc các thôn: Yên Bình, Dương Đanh, Dương Đá, Dương Đình, 

Thuận Tiến, Thuận Quang;  và cụm dân cư trên địa bàn xã: Nội 

Thương, Đường 5, Chăn Nuôi, Z176, Sao Biển-Vinhome 

- Chỉ tiêu tuyển sinh 238 em, được chia làm 06 lớp. 

  - Tuyển sinh học sinh đến nhập học ở các khối lớp khi có đủ CSVC 

và đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tuyển sinh trái tuyến khi còn đủ điều kiện về CSVC, chỉ tiêu và đủ 

hồ sơ hợp lệ 
II Chương trình 

giáo dục mà 

CSGD thực hiện 

- Theo chương trình của Bộ GD & ĐT ban hành (CT 165 tuần và 

CTGDPT mới 2018) 

- Học 2 buổi/ngày (Có lớp bán trú). 

III Yêu cầu về phối 

hợp giữa CSGD 

và gia đình. Yêu 

cầu về thái độ 

HT của học sinh 

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa gia đình và nhà trường trong việc 

GD học sinh. 

- Thực hiện nghiệm túc các nội quy, quy định của nhà trường. 

- Học sinh tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo. 

 

IV Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của học 

sinh ở CSGD 

- Thực hiện đầy đủ, phong phú và sử dụng hiệu quả. 

- Tổ chức các hoạt động, tham quan, HĐTT,  giảng dạy mỹ thuật, 

giảng dạy Nếp sống TL-VM; Quan tâm rèn kỹ năng sống cho học 

sinh.... 

V Kết quả năng 

lực, phẩm chất, 

học tập, sức khỏe 

của học sinh dự 

kiến đạt được 

* Kết quả rèn luyện hình thành và phát triển phẩm chất và năng 

lực: 100% học sinh đạt loại hoàn thành và hoàn thành tốt. 

Quá trình hình thành 

Năng lực - Phấm chất 

Toàn trường Lớp 5 
T Đ CĐ T Đ  CĐ 

*QT hình thành  NL       

NL tự P. vụ, tự quản 70% 30% 0% 75% 25% 0 

NL hợp tác 60% 39.84% 0.16% 64% 36% 0 

NL tự học,Tự GQVĐ 50% 49.84% 0.16% 55% 45% 0 

*QT hình thành PC       

Chăm học, chăm làm 70% 30% 0% 65% 35% 0 

Tự tin, trách nhiệm 60% 39.85% 0.15% 55% 45% 0 

Trung thực, kỷ luật 88% 12% 0 86% 14% 0 

Đoàn kết, yêu thương 95% 5% 0 95% 5% 0 

 

* Sức khỏe học sinh: Học sinh đảm bảo sức khỏe học tập 

* Kết quả Quá trình học tập của học sinh 

 



 

 

 

Chất lượng 

các môn học 

Toàn trường 1231 Lớp 5-272 

T H CHT T H CHT 

Toán 65% 34.85% 0.15% 62% 38% 0 

Tiếng Việt 40% 59.85% 0.15% 40% 60% 0 

Đạo đức 50 % 50% 0 55% 45% 0 

TNXH  50% 50% 0 x x x 

Khoa học  75% 25% 0 65% 35% 0 

Lịch sử - địa lý:  70% 30% 0 58% 42% 0 

Âm Nhạc 48% 52% 0 35% 65% 0 

Mĩ Thuật 45% 55% 0 45% 55% 0 

Kĩ thuật 45% 55% 0 45% 55% 0 

Thể dục 45% 55% 0 40% 60% 0 

Tiếng Anh 48% 52% 0 45% 55% 0 

Tin học:  48% 52% 0 45% 55% 0 

Công nghệ 52% 48% 0 x x x 

HĐTN 48% 52% 0 x x x 
 

- Tỷ lệ lên lớp : 99,85 % 

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học: 100% 
 

VI Khả năng học 

tập tiếp tục của 

học sinh 

+ 99,85% học sinh có khả năng học tiếp các lớp học tiếp theo 

 

Dương Xá, ngày 04 tháng 6 năm 2024 

     Thủ trưởng đơn vị 

                (Ký tên và đóng dấu) 

 
 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         UBND HUYỆN GIA LÂM                           Biểu mẫu 06 
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về chất lượng giáo dục tiểu học thực tế 

Năm học 2023 - 2024 

 
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1291 241 221 259 272 298 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1291 241 221 259 272 298 

III Số học sinh chia theo năng lực, 

phẩm chất 

1291 241 221 259 272 298 

3.1 Năng lực 1291 241 221 259 272 298 

1 Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

66.3% 61.8% 67.3% 

 

65.9% 65.7% 

 

70.8% 

2 Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

33.5% 37.4% 

 

32.7% 

 

34.1% 34.1% 

 

29.2% 

3 Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0.2% 0.8% 0 0 0.2% 0 

3.2 Phẩm chất 1291 241 221 259 272 298 

1 Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

72.1% 77.2% 

 

82.7% 

 

69,8% 

 

65,7% 65.1% 

2 Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

27.9% 22.8% 

 

17.3% 

 

30.2% 34.3% 34.9% 

3 Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 

 

0 

 

0 0 0 

IV Số học sinh chia theo kết quả học 

tập 

1291 241 221 259 272 298 

4.1 Tiếng Việt 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
38.5% 39% 41.36% 41.86% 35.4% 34.89% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
61.25% 59.76% 58.64% 58.14% 64.8% 65.11% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.25% 1.24% 0 

 

0 
 

0 
 

0 

4.2 Toán 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
73.9% 82.99% 83.18% 74.41% 65.53% 63.42% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
26.02% 16.6% 16.82% 25.59% 34.47% 36.58% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.08% 0.41% 0 

0 0 0 

4.3 Khoa học 570 x x x 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
84% 

x x x 
77.74% 90.27% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
16% 

x x x 
22.26% 9.73% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 x x x 0 0 

4.4 Lịch sử và Địa lí 570 x x x 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
71.53% 

x x x 
72.26% 70.8% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
28.47% 

x x x 
27.74% 29.2% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 x x x 0 0 

 

4.5 Tiếng nước ngoài 829 x x 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
48.05% 

x x 
49.61% 56.94% 37.59% 

2 Hoàn thành 51.95% x x 50.39% 43.06% 62.41% 



 

 

(tỷ lệ so với tổng số) 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 x x 0 0 0 

4.6 Tiếng dân tộc X x x x x x 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

X x x x x x 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

X x x x x x 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

X x x x x x 

4.7 Tin học 829 x x 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
56.08% 

x x 
55.42% 63.14% 49.67% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
43.92% 

x x 
44.58% 36.86% 50.33% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 x x 0 0 0 

4.8 Đạo đức 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
51.85% 51.04% 52.73% 50.39% 54.74% 50.34% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
48.15% 48.96% 47.27% 49.61% 45.26% 49.66% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 0 0 

4.9 Tự nhiên và Xã hội 1291 241 221 259 x x 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
49.98% 50.67% 49.81% 49.46% 

x x 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
50.02% 49.33% 50.19% 50.54% 

x x 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
% 0 

0 0 x x 

4.10 Âm nhạc 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
52.24% 63.9% 68.18% 42.54% 50% 36.58% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
47.76% 36.1% 31.82% 57.46% 50% 63.42% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 0 0 

4.11 Mĩ thuật 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
45.26% 48.96% 42.73% 44.19% 47.45% 42.95% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
54.74% 51.04% 57.27% 55.81% 52.55% 57.05% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 0 0 

4.12 Công nghệ (Kỹ thuật) 829 x x 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
60.72% 

x x 
65.89% 72.99% 43.29% 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
39.28% 

x x 
34.11% 27.01% 56.71% 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 x x 0 0 0 

4.13 Thể dục 1291 241 221 259 272 298 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
44.83% 48.96% 47.73% 43.02% 44.53% 39.93% 

2 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 55.17% 51.04% 52.27% 56.98% 55.47% 60.07% 

3 Chưa hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 0 0 

4.14 HĐTN 993 241 221 259 272 x 

1 Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
41.2% 44.4% 50.45% 

 

46.12% 
47.81% x 

2 Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
58.8% 55.6% 49.55% 

 

53.88% 
 

52.19% x 

3 Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 
0 

0 0 0 x 



 

 

V Tổng hợp kết quả cuối năm 1291 241 221 259 272 298 

1 Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 

99.76% 98.76% 100% 100% 100% 100% 

a Trong đó: Học sinh được khen 

thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

56.24% 

 

 

47.3% 

 

 

52.27% 

 

51.55% 

 

51.46% 

 

74.83% 

b Học sinh được cấp trên khen thưởng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

18.2% 22% 14.02% 20.85% 16.6% 17.28% 

2 Ở lại lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0.24% 1.24% 0 0 0 0 

 

  Dương Xá,  ngày 04 tháng 6 năm 2024 

               Thủ trưởng đơn vị 
                            (Ký tên và đóng dấu) 

                                                                           
 

 

 

                                                                                          
 

 



 

 

       UBND HUYỆN GIA LÂM                  Biểu mẫu 07 

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2024-2025 
 
 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 
   Số m2/học sinh 

I Số phòng học / số lớp 32 1,45 

II Loại phòng học  - 

1 Phòng học kiên cố 32 - 

2 Phòng học bán kiên cố 0 - 

3 Phòng học tạm 0 - 

4 Phòng học nhờ, mượn 0 - 

III Số điểm trường lẻ 0 - 

IV Tổng diện tích đất (m2)     6979 5,4 

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 4035 3,12 

VI Tổng diện tích các phòng  2824  

1 Diện tích phòng học (m2) 56  

2 Diên tích phòng thư viện (m2) 112  

3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc 

nhà đa năng (m2) 

360  

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 84  

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 168  

6 Diện tích phòng Tin học (m2) 84  

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục(m2) 28  

8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh 

khuyết tật học hòa nhập (m2) 
28  

9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt 

động Đội (m2) 

56  

10 Diện tích phòng Khoa học 56  

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
33 Số bộ/lớp 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có 

theo quy định 

  

1.1 Khối lớp 1 6 1 

1.2 Khối lớp 2 6 1 

1.3 Khối lớp 3 7 1 

1.4 Khối lớp 4 7 1 

1.5 Khối lớp 5 7 1 

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu thiếu so 

với quy định 

  

2.1 Khối lớp 1 0  

2.2 Khối lớp 2 0  

2.3 Khối lớp 3 0  

2.4 Khối lớp 4 0  

2.5 Khối lớp 5 0  

VIII Tổng số máy tính đang được sử dụng 

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 

132 máy 

tính sử 

dụng được 

 

    



 

 

    

    

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   

1 Ti vi 3  

2 Cát xét 3  

3 Đầu video/ đầu đĩa 1  

4 Máy chiếu OverHead/Projector/vật thể 68  

5 Thiết bị khác (Bảng tính thông minh) 3  

6 .........   

    
 

 Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 0 

XI Nhà ăn 0 
 

 Nội dung Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m2) 

Số chỗ Diện tích 

bình quân/chỗ 

XII Phòng nghỉ cho học sinh 

bán trú 

24 phòng = 1344 (m2) 1104 1,22 (m2) 

XIII Khu nội trú    
 

XIV Nhà vệ sinh Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

Chung Nam/nữ Chung Nam/nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh * 12  60  Hố tiêu: 

24,6hs/hố 

Hố tiểu: 

44.1hs/m 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh * 0  0  0 

 (*Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 /09/2020 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ 

Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu-điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) 

  Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  

XVII Kết nối Internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (Website) của trường x  

XIX Tường rào xây x  

 

Dương Xá,  ngày 04 tháng 6 năm 2024 

               Thủ trưởng đơn vị 
                             (Ký tên và đóng dấu) 

                                                                                 



 

 

          UBND HUYỆN GIA LÂM                                                                                                            Biểu mẫu 08 

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2024-2025 

 
 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng 

số 

 

Trình độ đào tạo 

 

Hạng chức danh nghề nghiệp 
 

Chuẩn nghề nghiệp 

TS Ths ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 
Hạng IV Hạng III Hạng II 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và 

nhân viên 53   2 48 1 2 0 5 25 19 

 

19 

 

30 

  

I Giáo viên 46   1 45      5 25 16 18 28   

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:               

1 Tiếng dân tộc: 0                      

2 Ngoại ngữ: 3     3       1  2   1 2   

3 Tin học: 1     1         1    1   

4 Âm nhạc: 1     1         1    1   

5 Mỹ thuật: 2     2      1  1  1 1   

6 Thể dục: 3     3        1 2    3   

II Cán bộ quản lý 3  1 2      3 1 2   

1 Hiệu trưởng 1  1       1 1    

2 Phó hiệu trưởng 2   2      2  2   



 

 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp 

TS Ths ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 
Hạng IV Hạng III Hạng II 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

III Nhân viên 4     1 1  2          

1 Nhân viên văn thư 1       1            

2 Nhân viên kế toán 1     1              

3 Thủ quỹ 

1 
        

1 
  

 
      

4 Nhân viên y tế                

5 Nhân viên thư viện 1         
1 

  
 

      

6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 0                

7 Nhân viên công nghệ thông tin 0                   

8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 0                    

                 
         Dương Xá,  ngày 04 tháng 6 năm 2024 

                       Thủ trưởng đơn vị 
                                     (Ký tên và đóng dấu) 

 
 


